
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HỒNG BÀNG 

 
Số:  936/QĐ-UBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hồng Bàng, ngày  28   tháng 8  năm 2025 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2025 của phường Hồng Bàng 

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HỒNG BÀNG 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2026 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng: số 2999/QĐ-

UBND ngày 25/7/2025 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 cho các 

cấp, các ngành, các đơn vị thành phố Hải Phòng sau sắp xếp; 

Căn cứ Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 08/8/2025 của UBND phường 

Hồng Bàng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, 

chi ngân sách năm 2025 cho các đơn vị thuộc phường; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 của 

phường Hồng Bàng gồm các Biểu đính kèm theo, cụ thể:. 

- Biểu số 01/CK-NSNN: Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2025; 

- Biểu số 02/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách cấp xã theo từng lĩnh vực năm 

2025; 

- Biểu số 03/CK-NSNN: Cân đối ngân sách phường năm 2025; 

- Biểu số 04/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách cấp xã cho từng cơ quan, tổ 

chức theo lĩnh vực năm 2025; 

Điều 2. Giao phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ thực hiện công khai ngân sách theo đúng quy định. 
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Điều 3. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường, Trưởng 

phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực 

III, Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND phường; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT,TC-KH. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Văn Đoan 

H 



UBND PHƯỜNG HỒNG BÀNG Biểu số 01/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

STT NỘI DUNG

Dự toán năm 2025

Ghi chúTổng thu
NSNN Thu NSĐP

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 545.206 506.156
I Thu nội địa 69.290 30.240

II Thu viện trợ

III Thu chuyển nguồn CCTL còn dư năm trước chuyển
sang

IV Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 474.916 474.916

(Kèm theo Quyết định số  936 /QĐ-UBND ngày 28  tháng 8 năm 2025 của UBND phường Hồng Bàng)
Đơn vị: Triệu đồng

1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

2 Thu từ khu vực DNNN do cấp xã quản lý

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 27.917 2.792

5 Thuế thu nhập cá nhân 13.925

6 Thuế bảo vệ môi trường

7 Lệ phí trước bạ 10.678 10.678

8 Thu phí, lệ phí 2.265 2.265

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 9.660 9.660

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

12 Thu tiền sử dụng đất

13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (nếu có)

15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

16 Thu khác ngân sách 4.845 4.845

17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

1.000 1.000

1 Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên 442.843 442.843

2 Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên 32.073 32.073

A B 1 2 3



UBND PHƯỜNG HỒNG BÀNG Biểu số 02/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2025

STT Nội dung Dự toán Ghi chú

A CHI CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ 518.465

I Chi đầu tư phát triển

II Chi thường xuyên 508.540

III Dự phòng ngân sách 9.925
IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
B Chi viện trợ
C Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu

TỔNG CHI NGÂN SÁCH (TRƯỚC TIẾT KIỆM CHI) 518.465
TIẾT KIỆM CHI 10% CHI THƯỜNG XUYÊN 12.309

TỔNG CHI NGÂN SÁCH (SAU KHI TRỪ TIẾT KIỆM CHI 10%) 506.156

(Kèm theo Quyết định số  936 /QĐ-UBND ngày 28  tháng 8 năm 2025 của UBND phường Hồng Bàng)
Đơn vị: Triệu đồng

Trong đó:

Trong đó:

A B 1 2

Trong đó:

1 Chi đầu tư cho các dự án

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
1.2 Chi khoa học và công nghệ
1.3 Chi y tế, dân số và gia đình
1.4 Chi văn hóa thông tin
1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
1.6 Chi thể dục thể thao
1.7 Chi bảo vệ môi trường
1.8 Chi các hoạt động kinh tế
1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

1.10 Chi bảo đảm xã hội
2 Chi đầu tư phát triển khác

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 279.615
2 Chi quốc phòng 3.780
3 Chi an ninh 8.372
4 Chi khoa học và công nghệ
5 Chi y tế, dân số và gia đình 22.821
6 Chi văn hóa thông tin 7.624
7 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 1.288
8 Chi thể dục thể thao 966
9 Chi bảo vệ môi trường 2.452
10 Chi các hoạt động kinh tế 31.577
11 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 101.473
12 Chi bảo đảm xã hội 46.032
13 Chi khác 2.540



UBND PHƯỜNG HỒNG BÀNG Biểu số 03/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH PHƯỜNG HỒNG BÀNG NĂM 2025

STT NỘI DUNG Dự toán năm 2025 Ghi chú

A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH XÃ 506.156

I Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp 30.240

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 474.916

III Thu kết dư

IV Thu chuyển nguồn CCLT từ năm trước chuyển sang 1.000

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ 506.156

 I Tổng chi cân đối ngân sách xã 506.156

II Chi viện trợ

III Chi từ nguồn ngân sách cấp trên bổ sung có mục tiêu

IV Chi chuyển nguồn sang năm sau

(Kèm theo Quyết định số  936 /QĐ-UBND ngày 28  tháng 8 năm 2025 của UBND phường Hồng Bàng)
Đơn vị: Triệu đồng

A B 1 2

- Thu ngân sách xã hưởng 100% 27.448

- Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia 2.792

- Thu bổ sung cân đối 442.843

- Thu bổ sung có mục tiêu 32.073

1 Chi đầu tư phát triển

2 Chi thường xuyên 496.231

3 Dự phòng ngân sách 9.925

4 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
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UBND PHƯỜNG HỒNG BÀNG Biểu số 04/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

ST
T TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ
(Trước TKC

10%)

TRONG ĐÓ

TỔNG SỐ 508.540 279.615 3.780 8.372 22.821 7.624 1.288 966 2.452 31.577 101.473 46.032 2.540
I Chi đầu tư

II Chi thường xuyên 508.540 279.615 3.780 8.372 22.821 7.624 1.288 966 2.452 31.577 101.473 46.032 2.540

(Kèm theo Quyết định số  936 /QĐ-UBND ngày 28  tháng 8 năm 2025 của UBND phường Hồng Bàng)
Đơn vị: Triệu đồng

CHI GIÁO
DỤC - ĐÀO

TẠO VÀ
DẠY NGHỀ

CHI QUỐC
PHÒNG

CHI AN
NINH

CHI Y TẾ,
DÂN SỐ VÀ
GIA ĐÌNH

CHI VĂN
HÓA

THÔNG TIN

CHI PHÁT
THANH,
TRUYỀN

HÌNH,
THÔNG

TẤN

CHI THỂ
DỤC THỂ

THAO

CHI BẢO
VỆ MÔI

TRƯỜNG

CHI CÁC
HOẠT
ĐỘNG

KINH TẾ

CHI HOẠT
ĐỘNG CỦA
CƠ QUAN
QUẢN LÝ

ĐỊA
PHƯƠNG,

ĐẢNG,
ĐOÀN THỂ

CHI BẢO
ĐẢM XÃ

HỘI
CHI KHÁC

1 Văn phòng Đảng uỷ phường Hồng Bàng 4.242 4.242

2 Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban
nhân dân phường Hồng Bàng (UBND) 4.333 4.333

3 Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban
nhân dân phường Hồng Bàng (HĐND) 2.152 2.152

4
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban
nhân dân phường Hồng Bàng (Ban chỉ huy
quân sự phường)

263 263

5 Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban
nhân dân phường Hồng Bàng (Đền liệt sỹ) 270 270

6 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường
Hồng Bàng 3.165 3.165

7 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường
Hồng Bàng 3.846 3.846

8 Phòng Văn hoá - Xã hội phường Hồng Bàng 2.653 2.653

9 Trung tâm Phục vụ hành chính công phường
Hồng Bàng 1.135 1.135

10 Trung tâm sự nghiệp công phường Hồng
Bàng 575 575

11 Trung tâm Chính trị phường Hồng Bàng 942 942

A B 1 2 4 5 6 7 8 9 12 13
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UBND PHƯỜNG HỒNG BÀNG Biểu số 04/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

ST
T TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ
(Trước TKC

10%)

TRONG ĐÓ

(Kèm theo Quyết định số  936 /QĐ-UBND ngày 28  tháng 8 năm 2025 của UBND phường Hồng Bàng)
Đơn vị: Triệu đồng

CHI GIÁO
DỤC - ĐÀO

TẠO VÀ
DẠY NGHỀ

CHI QUỐC
PHÒNG

CHI AN
NINH

CHI Y TẾ,
DÂN SỐ VÀ
GIA ĐÌNH

CHI VĂN
HÓA

THÔNG TIN

CHI PHÁT
THANH,
TRUYỀN

HÌNH,
THÔNG

TẤN

CHI THỂ
DỤC THỂ

THAO

CHI BẢO
VỆ MÔI

TRƯỜNG

CHI CÁC
HOẠT
ĐỘNG

KINH TẾ

CHI HOẠT
ĐỘNG CỦA
CƠ QUAN
QUẢN LÝ

ĐỊA
PHƯƠNG,

ĐẢNG,
ĐOÀN THỂ

CHI BẢO
ĐẢM XÃ

HỘI
CHI KHÁC

12 Trường mầm non Bạch Đằng 7.315 7.315

13 Trường Mầm non Hạ Lý 6.391 6.391

14 Trường mầm non Hoàng Văn Thụ 9.152 9.152

15 Trường Mầm Non Hùng Vương 7.391 7.391

16 Trường Mầm non Minh Khai 6.572 6.572

17 Trường Mầm non Phan Bội Châu 8.280 8.280

18 Trường Mầm non Sở Dầu 8.279 8.279

19 Trường Mầm non Thượng Lý 7.683 7.683

20 Trường Mầm non Trại Chuối 5.959 5.959

21 Trường THCS Bạch Đằng 11.503 11.503

22 Trường THCS Hồng Bàng 25.733 25.733

23 Trường THCS Hùng Vương 9.679 9.679

24 Trường THCS Ngô Gia Tự 17.300 17.300

25 Trường THCS Trần Văn Ơn 8.321 8.321

26 Trường tiểu học Bạch Đằng 15.580 15.580

27 Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng 26.601 26.601

28 Trường Tiểu học Hùng Vương 14.034 14.034

29 Trường tiểu học Ngô Gia Tự 17.125 17.125

30 Trường tiểu học Nguyễn Huệ 8.669 8.669
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UBND PHƯỜNG HỒNG BÀNG Biểu số 04/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

ST
T TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ
(Trước TKC

10%)

TRONG ĐÓ

(Kèm theo Quyết định số  936 /QĐ-UBND ngày 28  tháng 8 năm 2025 của UBND phường Hồng Bàng)
Đơn vị: Triệu đồng

CHI GIÁO
DỤC - ĐÀO

TẠO VÀ
DẠY NGHỀ

CHI QUỐC
PHÒNG

CHI AN
NINH

CHI Y TẾ,
DÂN SỐ VÀ
GIA ĐÌNH

CHI VĂN
HÓA

THÔNG TIN

CHI PHÁT
THANH,
TRUYỀN

HÌNH,
THÔNG

TẤN

CHI THỂ
DỤC THỂ

THAO

CHI BẢO
VỆ MÔI

TRƯỜNG

CHI CÁC
HOẠT
ĐỘNG

KINH TẾ

CHI HOẠT
ĐỘNG CỦA
CƠ QUAN
QUẢN LÝ

ĐỊA
PHƯƠNG,

ĐẢNG,
ĐOÀN THỂ

CHI BẢO
ĐẢM XÃ

HỘI
CHI KHÁC

31 Trường tiểu học Nguyễn Trãi 7.827 7.827

32 Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương 13.331 13.331

33 Trường tiểu học Trần Văn Ơn 12.169 12.169

34

Kinh phí an sinh giáo dục (Hỗ trợ chi phí học
tập, miễn giảm học phí, hỗ trợ tiền ăn trưa, hỗ
trợ học học bổng theo NĐ28, NĐ105, NQ04,
NĐ81 và các nhiệm vụ khác phát sinh trong
năm

5.696 5.696

35 Dự phòng tăng lương, tăng biên chế và các
nhiệm vụ khác phát sinh trong năm 6.847 6.847

36
Kinh phí tổ an ninh cơ sở trên địa bàn phường
theo Nghị quyết 10 của HĐND thành phố và
các nhiệm vụ khác phát sinh trong năm

3.628 3.628

37
Kinh phí chi chế độ phụ cấp cho công tác
quốc phòng tại địa phương và các nhiệm vụ
khác phát sinh trong năm

1.415 1.415

38
Chi bảo hiểm y tế cho các đối tượng trên địa
bàn phường và các nhiệm vụ khác phát sinh
trong năm

9.303 9.303

39

Chi duy tu, sửa chữa các nhà văn hóa, các
hoạt động, sự kiện văn hóa trên địa bàn
phường và các nhiệm vụ khác phát sinh trong
năm

3.023 3.023

40

Chi bảo trì, sửa chữa hệ thống loa truyền
thanh và các nhiệm vụ liên quan đến hoạt
động phát thanh truyền thanh trên địa bàn
phường và các nhiệm vụ khác phát sinh trong
năm

1.098 1.098
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UBND PHƯỜNG HỒNG BÀNG Biểu số 04/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

ST
T TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ
(Trước TKC

10%)

TRONG ĐÓ

(Kèm theo Quyết định số  936 /QĐ-UBND ngày 28  tháng 8 năm 2025 của UBND phường Hồng Bàng)
Đơn vị: Triệu đồng

CHI GIÁO
DỤC - ĐÀO

TẠO VÀ
DẠY NGHỀ

CHI QUỐC
PHÒNG

CHI AN
NINH

CHI Y TẾ,
DÂN SỐ VÀ
GIA ĐÌNH

CHI VĂN
HÓA

THÔNG TIN

CHI PHÁT
THANH,
TRUYỀN

HÌNH,
THÔNG

TẤN

CHI THỂ
DỤC THỂ

THAO

CHI BẢO
VỆ MÔI

TRƯỜNG

CHI CÁC
HOẠT
ĐỘNG

KINH TẾ

CHI HOẠT
ĐỘNG CỦA
CƠ QUAN
QUẢN LÝ

ĐỊA
PHƯƠNG,

ĐẢNG,
ĐOÀN THỂ

CHI BẢO
ĐẢM XÃ

HỘI
CHI KHÁC

41
Chi các hoạt động thể dục, thể thao trên địa
bàn phường và các nhiệm vụ khác phát sinh
trong năm

537 537

42
Chi các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa
bàn phường và các nhiệm vụ khác phát sinh
trong năm

1.509 1.509

43
Chi vận hành, duy trì hoạt động của Dải trung
tâm thành phố và các nhiệm vụ khác phát sinh
trong năm

2.697 2.697

44 Chi cho cán bộ không chuyên trách cấp xã và
các nhiệm vụ khác phát sinh trong năm 1.574 1.574

45
Chi cho cán bộ không chuyên trách tổ dân
phố và các nhiệm vụ khác phát sinh trong
năm

5.283 5.283

46 Chi cho người tham gia giúp việc tổ dân phố
và các nhiệm vụ khác phát sinh trong năm 2.446 2.446

47
Chi chế độ an sinh - bảo đảm xã hội cho các
đối tượng trên địa bàn và các nhiệm vụ phát
sinh trong năm

13.501 13.501

48
Chi hỗ trợ hoạt động cho các đơn vị thuộc
ngành, lĩnh vực có trụ sở trên địa bàn phường
và các nhiệm vụ khác phát sinh trong năm

1.310 1.310

49

TIết kiệm chi 10% 06 phường cũ đã thực hiện
và dự kiến tiết kiệm chi bổ sung của các đơn
vị dự toán trong những tháng còn lại của năm
2025

12.309 11.043 59 130 20 88 24 24 53 46 736 47 40
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DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

ST
T TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ
(Trước TKC

10%)

TRONG ĐÓ

(Kèm theo Quyết định số  936 /QĐ-UBND ngày 28  tháng 8 năm 2025 của UBND phường Hồng Bàng)
Đơn vị: Triệu đồng

CHI GIÁO
DỤC - ĐÀO

TẠO VÀ
DẠY NGHỀ

CHI QUỐC
PHÒNG

CHI AN
NINH

CHI Y TẾ,
DÂN SỐ VÀ
GIA ĐÌNH

CHI VĂN
HÓA

THÔNG TIN

CHI PHÁT
THANH,
TRUYỀN

HÌNH,
THÔNG

TẤN

CHI THỂ
DỤC THỂ

THAO

CHI BẢO
VỆ MÔI

TRƯỜNG

CHI CÁC
HOẠT
ĐỘNG

KINH TẾ

CHI HOẠT
ĐỘNG CỦA
CƠ QUAN
QUẢN LÝ

ĐỊA
PHƯƠNG,

ĐẢNG,
ĐOÀN THỂ

CHI BẢO
ĐẢM XÃ

HỘI
CHI KHÁC

50

Số liệu quyết toán chi 6 tháng của các đơn vị
thuộc Quận Hồng Bàng đang xử lý, quyết
toán theo hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước
và Sở Tài chính (các đơn vị bị giải thể)

157.896 193 2.306 4.614 13.498 3.938 166 405 890 28.835 69.646 32.215 1.190
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